TÓM TẮT

Theo dõi, so sánh sản lượng mủ của các nghiệm thức sử dụng biện pháp kích thích mủ RRIMFLOW và GASTECH trên dòng cao su vô tính VM515 tại Nông trường Cao su An Lập thuộc Công ty Cao su Dầu Tiếng (nay là Công ty TNHH một thành viên cao su Dầu Tiếng).
Các thí nghiệm ở Việt Nam cũng như nhiều năm thực hiện ở Malaysia công nghệ khai thác mới RRIMFLOW và GASTECH đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để tận dụng hết lớp vỏ cạo trước khi thanh lý, trên những dòng vô tính khác nhau, các chế độ cạo khác nhau, do đó cần thiết phải thực hiện đề tài này để tìm ra phương pháp tăng sản lượng hiệu quả và phù hợp trên vườn cây.

Đề tài được thực hiện tại lô 53, Nông trường cao su An Lập, dòng vô tính VM515. Quy mô thí nghiệm trên 1 phần cạo. 
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên một yếu tố, 3 nghiệm thức trên dòng vô tính VM515, 3 lần lặp lại, được kích thích bằng khí Ethylen trên hai phương pháp RRIMFLOW và GASTECH. Ở vùng đất xám Công ty cao su Dầu Tiếng, cả hai nghiệm thức kích thích đều cho sản lượng cao, nhưng cao hơn hẳn là nghiệm thức có sử dụng biện pháp kích thích RRIMFLOW.

Kết quả thu được khi kích thích mủ ethylen trên dòng vô tính VM515 phản ứng tốt với phương pháp kích thích mủ này. Nghiệm thức RRIMFLOW cho sản lượng mủ khô cao nhất, tăng 41% so với đối chứng, nghiệm thức kích thích mủ gắn GASTECH cho sản lượng tăng 36% so với đối chứng. Mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao và ổn định kinh tế cho công nhân. Nhờ đáp ứng tốt về sản lượng nên có thể giảm bớt chiều dài miệng cạo, giúp giảm bớt thời gian làm việc và áp lực lao động cho người công nhân trên phần cây.

Có sự khác biệt khá rõ về hàm lượng cao su giữa các nghiệm thức có kết hợp kích thích mủ bằng khí Ethylen và nghiệm thức đối chứng. Nghiệm thức kích thích RRIMFLOW cho hàm lượng DRC (%) thấp nhất so với hai nghiệm thức còn lại. Hàm lượng DRC (%) của nghiệm thức đối chứng (không áp dụng phương pháp kích thích mủ bằng khí Ethylen) cao và ổn định hơn hai nghiệm thức GT và RF.

Tỷ lệ cây khô miệng cạo trên các nghiệm thức không có sự biến động. Trong trường hợp cây bị khô miệng cạo từng phần mà vẫn tiếp tục áp dụng kích thích mủ thì sau hai tháng cây sẽ bị khô miệng cạo toàn phần.

Tốc độ mủ chảy của ba nghiệm thức trên ba lát dao là tương đối đồng đều nhau, không có khác biệt về mặt thống kê số liệu. Nếu phân tích chi tiết thì trên 03 nghiệm thức  thì tốc độ chảy mủ ở nghiệm thức RF là nhanh nhất (trung bình: 63,7 giọt/phút), ít nhất là nghiệm thức đối chứng (trung bình: 59,1 giọt/phút). Tuy nhiên chênh lệch nhau không nhiều. Năng suất của hai nghiệm thức có áp dụng kích thích mủ bằng khí Ethylen tăng lên có thể là do kéo dài thời gian chảy mủ. Trong một vòng tua bơm khí có 10 ngày tương đương với lát dao 1,2,3 thì tốc độ mủ chảy có chiều hướng giảm dần theo thứ tự 1,2,3.

Sơ bộ lượng toán hiệu quả kinh tế qua các nghiệm thức:

Nghiệm thức có gắn RRIMFLOW cho hiệu quả kinh tế hơn so với đối chứng là 29,84% (2.890.090đồng). Nghiệm thức gắn GASTECH cho hiệu quả kinh tế hơn so với đối chứng là 27,67% (2.679.664đồng).
